KẾ HOẠCH TUẦN 1 TỪ NGÀY 30/12 ĐẾN NGÀY 03/01/2025
LỚP CHỒI 1
	Nội dung
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ
	- Quan sát sắc diện của trẻ, xịt sát khuẩn

	Trò chuyện sáng
	- Trò chuyện về ngày nghỉ của bé
	- Trẻ quan sát và nói về mối liên hệ giữa cây với môi trường sống
	
	- Trẻ quan sát và nói về một số loại rau mà trẻ biết
	- Trẻ quan sát và nói về tranh câu chuyện “Củ cải trắng”

	Thể dục sáng
	+ Tay: Hai tay đưa ra trước, lên cao (2 lần/ 2 nhịp)

+ Lưng, bụng, lườn: Cúi người phía trước, ngửa người ra sau (2 lần/ 2 nhịp)

+ Chân: Nhún chân (2 lần/ 2 nhịp)

+ Bật: Bật nhảy tại chỗ (2 lần/ 2 nhịp)

	Giờ học
	Thật là hay (vỗ tay theo nhịp)

MĐYC:  Trẻ biết vỗ tay theo nhịp bài hát:” Thật là hay”

Không bẻ hoa, bứt lá trong sân trường, nơi công cộng

	Cây và môi trường sống

MĐYC:  Trẻ nhận biết, phán đoán mối liên hệ đơn giản giữa cây với môi trường sống

Xem video và nhận biết sự liên quan giữa ăn uống với bệnh tật
.
	Nghỉ têt Dương lịch


	Một số loại rau

MĐYC:  Trẻ nhận biết tên gọi, đặc điểm bên ngoài, ích lợi của một số loại rau (rau mồng tơi, cải ngọt, cà rốt)

Bò chui qua ống

MĐYC:  Củng cố vận động “Ném xa bằng 2 tay”. Trẻ biết bò chui qua ống đúng tư thế, bò hết đoạn.
	KC: Củ cải trắng
MĐYC: Trẻ nghe hiểu nội dung truyện “Củ cải trắng”
Gấp 2 mép 
(củ cà rốt)




	Hoạt động ngoài trời
	- TCVĐ “Mèo và chim sẻ”

- Chú ý nghe khi cô, bạn nói 

- Chơi tự do :

+ Kéo mo cau

+ Đan lá

+ Đong nước
	- TCVĐ “Mèo và chim sẻ”

- Trẻ quan sát một số loại rau được trồng trong sân trường
- Chơi tự do :

+ Đi cà kheo

+ Nhảy bao bố

+ Xé lá 
	
	- Làm quen câu chuyện “Củ cải trắng”

- TCVĐ “Bắt vịt con”

- Chơi tự do :

 + Đan lá

+ Câu cá

+ Chuyển nước bằng lá


	- TCVĐ “Bắt vịt con”

- Trẻ làm quen bài hát “Quả gì”.

- Chơi tự do :

+ Đan lá

+ Câu cá

+ Đong nước

	Hoạt động

vui chơi
	- Góc âm nhạc: Trẻ tiếp tục vỗ tay theo nhịp bài hát “Thật là hay”
- Góc phân vai: Trẻ biết chơi có những tình tiết độc đáo từ nhiều nguồn phong phú với sự gợi ý của cô. 
- Góc xây dựng: Trẻ biết sáng tạo trong phối hợp các thao tác xếp chồng, đặt cạnh để tạo ra mô hình xây dựng hình khối đặc với sự gợi ý của cô

	- Góc học tập: Trẻ tiếp tục làm bài tập khám phá khoa học trang 9.
- Góc âm nhạc: Trẻ tiếp tục vỗ tay theo nhịp bài hát “Thật là hay”
- Góc phân vai: Trẻ biết chơi có những tình tiết độc đáo từ nhiều nguồn phong phú với sự gợi ý của cô. 
- Góc xây dựng: Trẻ biết sáng tạo trong phối hợp các thao tác xếp chồng, đặt cạnh để tạo ra mô hình xây dựng hình khối đặc với sự gợi ý của cô

	 
	- Góc học tập: Trẻ phân nhóm rau ăn lá, ăn củ .
+ Trẻ tiếp tục làm bài tập khám phá khoa học trang 9.
- Góc âm nhạc: Trẻ vỗ tay theo nhịp bài hát “Thật là hay”
- Góc phân vai: Trẻ biết chơi có những tình tiết độc đáo từ nhiều nguồn phong phú 
- Góc xây dựng: Trẻ biết sáng tạo trong phối hợp các thao tác xếp chồng, đặt cạnh để tạo ra mô hình xây dựng hình khối đặc

	- Góc văn học: Trẻ tiếp tục nói lời thoại của nhân vật trong câu chuyện “Củ cải trắng”
- Góc tạo hình: Trẻ tiếp tục gấp 2 mép để làm củ cà rốt
- Góc học tập: Trẻ phân nhóm rau ăn lá, ăn củ .
+ Trẻ tiếp tục làm bài tập khám phá khoa học trang 9.
- Góc âm nhạc: Trẻ vỗ tay theo nhịp bài hát “Thật là hay”
- Góc phân vai: Trẻ biết chơi có những tình tiết độc đáo từ nhiều nguồn phong phú 
- Góc xây dựng: Trẻ biết sáng tạo trong phối hợp các thao tác xếp chồng, đặt cạnh để tạo ra mô hình xây dựng hình khối đặc

	Giờ ăn
	- Trẻ biết tự xúc ăn, không rơi vãi cơm. 

	Giờ ngủ
	- Trẻ biết không đi lên giường.

	Sinh hoạt chiều
	- Nghe hát “Cây trúc xinh”
	- Trẻ học ngoại khóa (Làm quen tiếng anh)
	
	- Trẻ học ngoại khóa (Làm quen tiếng anh)
	- So sánh các loại rau

	Trả trẻ
	- Trẻ có thói quen dọn dẹp đồ chơi gọn gàng khi ra về.

	Nhận xét cuối ngày
	
	
	
	
	


Thật là hay

(vỗ tay theo nhịp)

I. Mục đích yêu cầu:

- Trẻ biết vỗ theo nhịp  bài hát “Thật là hay”

II. Chuẩn bị: 

- Nhạc không lời bài hát “thật là hay”

- Dụng cụ âm nhạc: gáo dừa, phách, đá cuội,…

III. Tiến hành

Hoạt động 1: 

- Cô xướng âm “la” bài hát “Thật là hay” cho trẻ nghe và hỏi trẻ đây là bài hát gì? (1 vài trẻ trả lời).

- Cả lớp hát bài “Thật là hay” kết hợp với nhạc.

- Để bài hát hay hơn, hôm nay, cô sẽ dạy lớp mình vỗ theo nhịp bài hát này nha (Gọi 1 số trẻ lặp lại)
- Cô vừa hát vừa vỗ tay cho trẻ xem.

- Cô hướng dẫn: Vỗ tay theo nhịp là “Vỗ 1 tiếng – nghỉ”, cô cho trẻ vỗ tay theo nhịp “ 1- nghỉ” nhiều lần, gọi cá nhân vỗ.

- Cô hướng dẫn trẻ vỗ từng câu cho trẻ thực hiện nhiều lần, lần lượt đến hết đoạn 1.

- Cho trẻ hát và vỗ lại đoạn 1.

- Tương tự, Cô hướng dẫn trẻ vỗ từng câu cho trẻ thực hiện nhiều lần, lần lượt đến hết đoạn 2. 

- Cho cả lớp thực hiện VTTN bài hát “Thật là hay” kết hợp với nhạc 2, 3 lần.

Hoạt động 2:

- Cô cho trẻ chọn các dụng cụ âm nhạc, trẻ chọn dụng cụ âm nhạc giống nhau sẽ về chung một nhóm.

- Từng nhóm luyện tập vỗ theo nhịp
- Mời lần lượt các nhóm lên vỗ theo nhịp có kết hợp với nhạc.

- Mời cá nhân trẻ giỏi lên vỗ thao nhịp kết hợp với nhạc.

- Kết thúc: Cả lớp hát và vỗ theo nhịp bài “ Thật là hay”.

Cây và môi trường sống

I. Mục đích yêu cầu:

- Trẻ nhận biết, phán đoán mối liên hệ đơn giản giữa cây với môi trường sống (các yếu tố cần thiết cho sự phát triển của cây: đất, nước, ánh sáng, không khí …)

II. Chuẩn bị:

- Tranh ảnh về cây xanh: cây tươi, cây héo,cây bị sâu bọ…

- Video về cách chăm sóc cây

III. Tiến hành:

- Ổn định lớp: TC “Gieo hạt”

Hoạt động 1:

- Cho trẻ nghe hát bài ''Em yêu cây xanh'' 
+ Bài hát nói về điều gì? (Gọi trẻ trả lời)
- Cô cho trẻ quan sát tranh ảnh về một số loài cây xanh và trò chuyện cùng trẻ:

+ Đây là gì?

+ Có đặc điểm gì?

+ Những loại cây đó được trồng để làm gì?

+ Muốn cây luôn tươi tốt thì phải làm gì?

- Cho trẻ xem video chăm sóc cây.

- Cô nói cho trẻ biết: Còn có rất nhiều các loại cây khác nữa, cây xanh được chia thành nhiều loại theo công dụng, ích lợi và đặc điểm.

+ Cây lương thực: rau, cây ăn quả...

+ Cây lấy gỗ, bóng mát: lim, bạch đàn, bàng...

+ Cây cảnh: mai, đào, tùng...

- Cô hỏi trẻ:

+ Tất cả các loài cây sống được là nhờ đâu? (Không khí, ánh sáng, đất, nước...).

+ Trồng cây xanh có tác dụng gì?

+ Tại sao?

- Cô nói cho trẻ biết tác dụng của cây xanh đối với môi trường sống, đối với thiên nhiên: làm sạch không khí, giữ đất, nước, chắn sóng...

+ Đối với cuộc sống con người: cung cấp ô xi, cung cấp gỗ, chất đốt, cung cấp lương thực, làm đẹp cho cuộc sống.

- Cô hỏi trẻ:

+ Chúng mình cần làm gì để có nhiều cây xanh và giúp cho cây luôn tươi tốt?

Hoạt động 2:

- Chia trẻ về 4 nhóm cùng thảo luận về cách trồng cây.

- Cho trẻ trồng hạt đậu ( sử dụng bông gòn thấm nước trồng trong hộp sữa chua)

- Kết thúc:
Một số loại rau

I. Mục đích yêu cầu: 

Trẻ nhận biết tên gọi, đặc điểm bên ngoài, ích lợi của một số loại rau(rau muống, rau ngót)

II. Chuẩn bị: 

- Hình ảnh (rau ngót, rau muống) hoặc rau thật.

- Thẻ tranh các loại rau.

- Bài tập cá nhân

III. Tiến hành:

Hoạt động 1: 

- Trẻ chơi trò chơi “Giấu tay” 

- Trẻ kết cho cô 2 nhóm: Mỗi nhóm cử 1 bạn lên lấy rổ rau.

+ Nhóm 1: QS rau ngót

+ Nhóm 2: QS rau muống 

- Các con quan sát xem rau của nhóm mình, trả lời cho Cô:

+ Đây là rau gì?

+ Rau có đặc điểm gì?

+ Rau dùng để làm gì?

(Cô quan sát các nhóm, gợi ý kịp thời cho trẻ)

- Tập trung trẻ lại: Trẻ từng nhóm nêu về rau của nhóm mình cho cả lớp nghe (Rau ngót: lá nhỏ, nhiều lá, thân cứng (chỉ ăn phần lá), dùng để nấu canh. Rau muống: lá nhỏ, dài, thân mềm (ăn cả lá và phần thân), dùng nấu canh, xào, luộc. 

- Mời nhóm bạn bổ sung.

Hoạt động 2: 

- Trò chơi 1 “Về đúng vườn”. 

+ Giới thiệu cho trẻ 2 vườn rau: rau ăn lá và vườn rau ăn lá và thân

+ Mỗi trẻ lấy 1 thẻ hình rau mình thích. Cô mở nhạc, trẻ quan sát đặc điểm, tắt nhạc, trẻ chạy về đúng vườn rau.

+ Lần 2 đổi thẻ với bạn (Bé nào về đúng vườn sẽ được tặng 1 hoa)

- Trò chơi 2: Ai nhanh hơn

+ Mỗi trẻ lấy 1 rổ có các thẻ hình các loại rau. Cô nói đặc điểm của rau trẻ tìm và giơ lên( bé làm đúng tặng 1 hoa).

- Trẻ kết nhóm theo số hoa, về bàn thực hiện bài tập

+ Nhóm 1 hoa: Bé khoanh tròn các loại rau ăn lá, rau ăn lá và thân.

+ Nhóm 2 hoa: Bé gạch chéo các loại rau không  cùng nhóm.
- Kết thúc
Bò chui qua ống

I. Mục đích yêu cầu: 

- Củng cố vận động “Chuyền bóng qua đầu, qua chân”. Trẻ biết bò chui qua ống đúng tư thế (bò hết đoạn ống)

II. Chuẩn bị:  

- Sân rộng, vạch chuẩn, 2 đường kẻ song song cách nhau 40cm dài 3m, đường dích dắc, vật chuẩn.

III. Tiến hành:

1. Khởi động:   

- Trẻ đi các kiểu chân kết hợp nhạc (đi thường, đi nhanh, đi thường, đi bằng gót chân, đi thường, đi kiễng gót, đi thường, đi khom lưng, chạy nhanh, chạy chậm (theo hiệu lệnh của cô)

2. Trọng động:

* Bài tập phát triển chung:
- Tay (2l x 8n): Hai tay đưa ngang, gập bàn tay sau gáy

- Chân (2l x 8n): Ngồi xổm, đứng lên, ngồi xuống liên tục.

- Bụng (3l x 8n): Ngồi duỗi chân, cúi gập người về trước.

- Bật (2l x 8n): Bật tách chân, khép chân.

* Vận động cơ bản: Bò chui qua ống
- Trẻ xếp thành 2 hàng dọc cho cả lớp cùng bò chui qua ống
 (Cô quan sát để chọn trẻ thực hiện đúng lên làm mẫu)

- Cô cho trẻ bò mẫu.

- Cô cho trẻ thực hiện lại chậm, trẻ vừa thực hiện, cô vừa giải thích:

+ TTCB: Đứng trước vạch xuất phát, hai tay chống xuống sàn, hai cẳng chân tì xuống sàn.

+  Khi nghe hiệu lệnh “Xuất phát”, lần lượt đưa tay nọ và chân kia lên phía trước, cẳng chân vẫn tiếp xúc với sàn, bò theo hướng thẳng đến ống, khéo léo cúi thấp đầu và uốn lưng chui qua ống bò đến hết đoạn ống, sau đó ngẩng đầu lại bình thường và bò thẳng về đích.
- Cô mời 2 trẻ lên thực hiện thử.

- Cô mời cả lớp thực hiện 2 lần.

- Chia trẻ thành 2 nhóm thực hiện (Cô quan sát và sửa sai cho trẻ khi trẻ bò không đúng tư thế và đụng ống).

* TCVĐ  “Chuyền bóng qua đầu, qua chân”

- Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi.

+ Cách chơi:  Chia trẻ làm 2 đội  sẽ chuyền bóng qua đầu, qua chân bạn nào ở cuối hàng sẽ bỏ bóng vào rổ

+ Luật chơi: Đội nào chuyền bóng qua đầu, qua chân mà không rớt bóng nhiều đội đó sẽ chiến thắng

- Trẻ chơi 2, 3 lần.

3.Hồi tĩnh: Trẻ đi lại hít thở nhẹ nhàng.
- Kết thúc
KC: Củ cải trắng
I. Mục đích yêu cầu:

- Trẻ nghe hiểu nội dung câu chuyện “Củ cải trắng”
II. Chuẩn bị: 

- Tranh câu chuyện “Củ cải trắng”
III. Tiến hành:

Hoạt động 1:

- Ổn định: Trẻ chơi trò chơi “Con thỏ gật gật”.
- Hôm nay, cô sẽ kể cho các con nghe câu chuyện “Củ cải trắng” nha.
- Cô kể cho trẻ nghe.

- Đàm thoại:

+ Cô vừa kể cho các con nghe câu chuyện gì?

+ Câu chuyện có các nhân vật nào?

+ Thỏ đã đi đâu?

+ Khi tìm được củ cải trắng Thỏ nghĩ đến ai? 

+ Dê con đi đâu?

+ Về nhà thấy củ cải trắng Dê nghĩ đến ai? 

+  Hươu con đi đâu? 

+ Về nhà Hươu con thấy Củ cải trắng liền nghĩ đến ai? 

+  Khi Thỏ con Thấy củ cải trắng liền nghĩ đến việc gì?

Hoạt động 2:
- Cho trẻ kết nhóm theo nhân vật trẻ thích. Cô dẫn truyện tới nhân vật nào thì nhóm đó sẽ trả lời.
- Kết thúc
